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Tóm tắt: 

Hỗ trợ tài chính trực tiếp cho doanh nghiêp (DN) thực hiện các hoạt động KH&CN là một 
trong các công cụ của chính sách tài chính đang được sử dụng ở Việt Nam, nhằm khuyến 
khích DN đầu tư cho hoạt động KH&CN. Trên thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát 
triển, hỗ trợ tài chính trực tiếp là công cụ chính sách của Nhà nước được sử dụng phổ biến 
nhằm chia sẻ chi phí với DN, khuyến khích DN đầu tư nhiều hơn cho hoạt động KH&CN. 
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đẩy hiệu quả hoạt động đổi mới, đặc biệt với khu vực DN. Trong khuôn khổ bài viết này, 
nhóm tác giả cung cấp bức tranh về chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp của Nhà nước 
cho hoạt động KH&CN của DN, chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong các quy định của 
chính sách này ở Việt Nam. 
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1. Quan điểm của Nhà nước về chính sách hỗ trợ tài chính trực tiếp cho 
doanh nghiệp thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ  

Hỗ trợ tài chính trực tiếp cho DN thực hiện các hoạt động KH&CN là một 
trong các công cụ của chính sách tài chính đang được sử dụng ở Việt Nam 
hiện nay nhằm khuyến khích DN đầu tư cho hoạt động KH&CN. Trên cơ 
sở tích hợp các định nghĩa của UNESCO về hoạt động KH&CN2, của 
OECD về hoạt động NC&PT3 và đổi mới của DN, trong đó lưu ý đến tính 
đặc thù của hoạt động NC&PT của DN ở các nước đang phát triển, hoạt 
động KH&CN của DN có thể được định nghĩa là các hoạt động NC&PT 
(R&D) và đổi mới sáng tạo (innovation) do doanh nghiệp thực hiện hoặc 
phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác thực hiện. Hoạt động 
NC&PT trong DN theo định nghĩa của OECD bao gồm nghiên cứu cơ bản, 

                                           
1 Liên hệ tác giả: giangdangthu@yahoo.com 
2 Hoạt động KH&CN là tất cả các hoạt động có tính hệ thống nhằm phát triển, ứng dụng các tri thức KH&CN 
trong tất cả các lĩnh vực khoa học. Hoạt động KH&CN có thể bao gồm nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, 
giáo dục và đào tạo KH&CN; các dịch vụ KH&CN. 
3 Hoạt động NC&PT của doanh nghiệp gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm. 



 

nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm. Đổi mới sáng tạo của DN 
là hoạt động sản suất, cung ứng các sản phẩm (hàng hóa hoặc dịch vụ) mới 
hoặc được cải tiến; triển khai quy trình, phương pháp tiếp thị mới; triển 
khai phương pháp tổ chức DN mới. Hỗ trợ tài chính trực tiếp được xếp vào 
nhóm chính sách đổi mới hướng cung tức là nhóm chính sách nhằm mục 
đích tăng động lực cho DN đầu tư vào đổi mới bằng cách giảm chi phí 
(Edler, J and Georgiou, L 2007). Các chính sách này bao gồm tài trợ trực 
tiếp cho NC&PT của DN; các biện pháp tài chính, các chương trình chia sẻ 
nợ và rủi ro và các dịch vụ khuyến công. Kinh nghiệm của các nước trên 
thế giới cho thấy, các công cụ của chính sách hướng cung phát huy tác dụng 
thúc đẩy đổi mới nếu nằm trong tổng thể các chính sách thúc đẩy đổi mới 
cả hướng cung và hướng cầu4. Trên thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát 
triển, hỗ trợ tài chính trực tiếp là công cụ chính sách của nhà nước được sử 
dụng phổ biến nhằm chia sẻ chi phí với DN, khuyến khích DN đầu tư nhiều 
hơn cho KH&CN so với kế hoạch ban đầu của DN (OECD,2012). Bên cạnh 
việc chia sẻ chi phí, rủi ro cùng với DN, công cụ chính sách này có thể xem 
là động thái phát tín hiệu về chất lượng hoạt động đổi mới của doanh 
nghiệp được nhận tài trợ, do đó, làm tăng cường mong muốn hợp tác và đầu 
tư mạo hiểm vào các dự án NC&PT của doanh nghiệp (Fischhoff và cộng 
sự, 1980; Finucane và cộng sự, 2000) hay nói cách khác, vai trò của nguồn 
kinh phí từ nhà nước hỗ trợ cho DN đóng vai trò là “vốn mồi”.  

Ở Việt Nam, quan điểm về vai trò của đầu tư tài chính của khu vực DN đối 
với phát triển KH&CN được đề cập tới trong các văn bản có tính chủ trương, 
định hướng, chiến lược như các chủ trương của Đảng, các nghị quyết của 
Chính phủ, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2010-2020, Chiến lược phát 
triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, Luật KH&CN và các văn bản quy phạm 
pháp luật dưới luật. Theo đó, Luật KH&CN, Chiến lược phát triển kinh tế-xã 
hội, Chiến lược phát triển KH&CN đều nhấn mạnh cần huy động mọi nguồn 
lực xã hội, nhất là của các doanh nghiệp cho phát triển KH&CN; khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động 
KH&CN, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ. Chiến lược phát triển 
KH&CN đặt mục tiêu phấn đấu tăng tổng đầu tư xã hội cho KH&CN đạt 
1,5% GDP vào năm 2015 và trên 2% GDP vào năm 2020. Để đạt được mục 
tiêu này, một trong các giải pháp được đề ra trong Chiến lược này là đổi mới 
cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước cho KH&CN, áp dụng một số cơ chế, 
chính sách đột phá nhằm thúc đẩy xã hội hóa đầu tư cho KH&CN; có chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đổi 
mới công nghệ, làm chủ các công nghệ then chốt, mũi nhọn và đẩy mạnh sản 
xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, trong đó ưu tiên các doanh 

                                           
4 Chính sách đổi mới hướng cầu nhằm tăng nhu cầu đổi mới thông qua tạo động lực cho đổi mới, cải thiện điều 
kiện để tiếp thu các sáng kiến và đẩy mạnh phổ biến các công nghệ mới (Edler, 2007) 
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nghiệp nhỏ và vừa. Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính 
phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016 đều đặt mục tiêu 
giảm chi phí, thời gian và rủi ro cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh 
doanh nói chung và đầu tư cho KH&CN nói riêng.    

Các cơ chế, chính sách đưa ra trong đó bao gồm Nhà nước tài trợ cho hoạt 
động KH&CN thông qua các chương trình cấp quốc gia, bộ ngành, địa 
phương, các quỹ của Nhà nước; cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất 
vay, bảo lãnh để vay vốn (Luật KH&CN). Bên cạnh các công cụ của chính 
sách tài chính nhằm tăng kinh phí đầu vào cho hoạt động KH&CN, Nhà 
nước còn hỗ trợ các hoạt động KH&CN của DN thông qua cung cấp hạ 
tầng cho hoạt động KH&CN như thông tin, ươm tạo DN công nghệ cao, 
DN KH&CN, xây dựng và phát huy hiệu quả của các phòng thí nghiệm 
trọng điểm quốc gia; hình thành một số cơ sở nghiên cứu - ứng dụng mạnh, 
đủ sức tiếp thu, cải tiến công nghệ và sáng tạo công nghệ mới gắn với hoạt 
động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, xúc tiến mở rộng 
thị trường5.   

Hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước được thực hiện thông qua các chương trình 
KH&CN quốc gia và các chương trình KH&CN khác, các chương trình 
KH&CN của các địa phương. Chiến lược Phát triển KH&CN giai đoạn 
2011-2020 đề ra giải pháp đó là tập trung nguồn lực để thực hiện các 
chương trình, đề án KH&CN quốc gia và nâng cao năng lực KH&CN quốc 
gia. Cụ thể là trong giai đoạn 2011-2020, tập trung thực hiện 02 nhóm 
chương trình, đề án KH&CN quốc gia: Nhóm các chương trình, đề án 
KH&CN quốc gia phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế; nhóm các chương trình, đề án KH&CN phục vụ 
nâng cao năng lực KH&CN quốc gia. Điểm quan trọng khi triển khai các 
chương trình quốc gia là lấy doanh nghiệp làm trung tâm để đổi mới và ứng 
dụng KH&CN, tập trung các nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư 
“tới ngưỡng” để hình thành, phát triển các sản phẩm hàng hóa thương hiệu 
Việt Nam bằng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh 
bằng tính mới, về chất lượng và giá thành dựa trên việc khai thác các lợi thế 
so sánh về nhân lực, tài nguyên và điều kiện tự nhiên của đất nước; nâng 
cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp và tiềm lực công nghệ 
quốc gia (Bộ KH&CN, 2016). 

Như vậy, có thể thấy rằng trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã sử dụng 
các công cụ của chính sách tài chính nói chung và tài trợ trực tiếp nói riêng 

                                           
5 Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Chiến lược Phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020, Nghị định 
số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNNVV, Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ 
chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm,… 



 

nhằm tăng động lực cho DN đầu tư cho KH&CN bằng cách chia sẻ chi phí 
đầu tư cho hoạt động này của DN. Ngân sách của Nhà nước để tài trợ cho 
DN đóng vai trò đúng với chức năng của nó là “vốn mồi” cho các dự án 
KH&CN của DN. Về đối tượng hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa lần đầu 
tiên đã được chính thức là đối tượng ưu tiên trong chính sách hỗ trợ cho 
hoạt động KH&CN của DN. Đồng thời, Nhà nước cũng sử dụng các biện 
pháp chính sách bổ sung khác để hỗ trợ DN thực hiện hoạt động KH&CN.  

2. Tổng quan về các chương trình hỗ trợ hoạt động khoa học và công 
nghệ của doanh nghiệp trong giai đoạn 2011-2015   

Hoạt động KH&CN của doanh nghiệp hiện được tài trợ và hỗ trợ theo các 
chương trình KH&CN quốc gia, chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia, 
tài trợ từ các quỹ, tài trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo các định hướng 
ưu tiên cụ thể. Trong khuôn khổ bài viết này, các tác giả tập trung vào xem 
xét các quy định về hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước cho hoạt động KH&CN 
chủ yếu của DN (NC&PT, đổi mới và chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân 
lực KH&CN) trong khuôn khổ các chương trình KH&CN quốc gia do Bộ 
KH&CN quản lý.  Trong giai đoạn 2011-2015, có 10 chương trình KH&CN 
trọng điểm cấp Nhà nước và 8 chương trình KH&CN quốc gia có nội dung 
hỗ trợ và tài trợ cho doanh nghiệp thực hiện các hoạt động KH&CN. 

2.1. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

2.1.1. Các chi phí được hỗ trợ 

a) Đối với đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

Các đề tài nghiên cứu KH&CN do các doanh nghiệp thực hiện về cơ bản 
được hỗ trợ các chi phí tương tự như các đề tài được thực hiện bởi các tổ 
chức khác. Các nhóm chi phí được hỗ trợ được quy định theo các thông tư 
liên tịch hướng dẫn về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán 
kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước 
(NSNN) (trước đây là Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN 
và đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-
BKHCN) bao gồm: 

- Trả công lao động (khoa học, phổ thông) gồm: thuê chuyên gia trong 
nước, nước ngoài; tổ chức đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện; khảo sát, 
điều tra…; 

- Nguyên vật liệu, năng lượng: nguyên, vật liệu; năng lượng, nhiên liệu; 
mua sách, tài liệu, số liệu; 

- Thiết bị, máy móc: thiết bị mua mới, phần mềm, chuyển giao công nghệ, 
mua sáng chế,...; thiết bị thuê; 
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- Xây dựng, sửa chữa nhỏ; 

- Chi khác: công tác trong nước, hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào), kinh 
phí quản lí, chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp; chi 
điều tra, khảo sát, thực nghiệm, thử nghiệm (trong nước và nước ngoài, 
triển khai thực nghiệm, thử nghiệm), chi khác (hội thảo, ấn loát tài liệu, 
văn phòng phẩm, dịch tài liệu, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sưu 
tầm tài liệu phục vụ nghiên cứu, chi khác), phụ cấp chủ nhiệm đề tài, 
phụ cấp thư ký.  

Mỗi chương trình KH&CN quốc gia khác nhau thì các nhóm chi phí đó 
được cụ thể hóa thành các chi phí khác nhau tùy theo mục tiêu của từng 
chương trình.   

b) Đối với dự án sản xuất thử nghiệm 

Các dự án sản xuất thử nghiệm đòi hỏi doanh nghiệp phải cung cấp tổng 
kinh phí cần thiết để triển khai dự án: 

Đề án = Vốn cố định của dự án sản xuất + Kinh phí hỗ trợ công nghệ + 
vốn lưu động. 

Các chi phí thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm6 được hỗ trợ được chia 
thành các nhóm gồm: 

- Chi phí cho thiết bị, máy móc: mua mới thiết bị công nghệ; mua thiết bị 
kiểm nghiệm, đo lường; mua bằng sáng chế, bản quyền; mua phần mềm 
máy tính; vận chuyển lắp đặt; thuê thiết bị; 

- Chi phí nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo: Xây dựng nhà xưởng mới; 
chi phí sửa chữa, cải tạo, chi phí lắp đặt hệ thống điện, chi phí lắp đặt hệ 
thống nước; thuê thiết bị, nhà xưởng; chi phí khác; 

- Kinh phí hỗ trợ công nghệ: chi phí hoàn thiện, nắm vững và làm chủ quy 
trình công nghệ; chi phí hoàn thiện các thông số về kỹ thuật; chi phí ổn 
định các thông số và chất lượng nguyên vật liệu đầu vào; chi phí ổn định 
chất lượng sản phẩm; về khối lượng sản phẩm cần sản xuất thử 
nghiệm,…; chi phí đào tạo công nghệ (cán bộ công nghệ và công nhân 
vận hành); 

- Chi phí lao động: Chủ nhiệm dự án, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật, công nhân; 

- Nguyên vật liệu năng lượng: nguyên, vật liệu chủ yếu; nguyên, vật liệu 
phụ; dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng; điện, xăng dầu; 

- Chi khác: Công tác phí (trong và ngoài nước); quản lý phí (quản lý hành 
chính thực hiện dự án); sửa chữa, bảo trì thiết bị; chi phí kiểm tra, đánh 

                                           
6 Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các 
dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí. 



 

giá nghiệm thu (chi phí kiểm tra trung gian, chi phí nghiệm thu cấp cơ 
sở); chi khác (hội thảo, hội nghị; đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; thông tin 
tuyên truyền, tiếp thị, quảng cáo, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; báo cáo tổng 
kết, in ấn, phụ cấp chủ nhiệm dự án,...). 

Ngoài ra, có một số chương trình KH&CN quốc gia còn có hỗ trợ cả các chi 
phí mua thông tin, máy móc, thiết bị, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 
đối với các dự án hợp tác nghiên cứu công nghệ cao giữa doanh nghiệp và tổ 
chức KH&CN (Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao).  

2.1.2. Về mức hỗ trợ 

Thông thường trong các chương trình hỗ trợ và tài trợ cho doanh nghiệp, 
các đề tài được duyệt sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước từ 30% đến 
100% kinh phí tùy từng nội dung hoạt động. Đối với các đề tài nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, mức hỗ trợ cao nhất là 100% kinh phí 
thực hiện các đề tài được phê duyệt trong chương trình phát triển sản phẩm 
quốc gia đến năm 2020; Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 
2020; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.  

Đối với dự án sản xuất thử nghiệm, mức hỗ trợ cao nhất đối với các dự án 
thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-
2015 là 30% tổng kinh phí thực hiện dự án, được quy định cụ thể tại Thông 
tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính đối 
với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí. 
Mức hỗ trợ tối đa đến 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực 
hiện dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không tính giá trị còn lại 
hoặc chi phí khấu hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí 
đầu tư thực hiện dự án); Mức hỗ trợ cao hơn (50-70%) đối với các dự án đầu 
tư triển khai tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; 

Trong các chương trình KH&CN quốc gia, mức hỗ trợ đối với các dự án 
sản xuất thử nghiệm thường tối đa là 50% tổng kinh phí dự án sản xuất thử 
nghiệm (Chương trình hỗ trợ phát triển các sản phẩm quốc gia đến năm 
2020) hay tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư (Chương trình quốc gia 
phát triển CNC đến năm 2020, chương trình đổi mới công nghệ quốc gia 
đến năm 2020); Tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư (không bao gồm 
giá trị còn lại hoặc chi phí khấu hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào 
tổng mức kinh phí đầu tư) thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm phục vụ sản 
xuất sản phẩm quốc gia; tối đa đến 70% tổng mức kinh phí đầu tư để thực 
hiện dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai trên 
địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (Chương trình phát triển sản 
phẩm quốc gia đến năm 2020). Các chương trình đều có mức tài trợ cao 
hơn đối với các dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp triển 
khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. 
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2.1.3. Về các điều kiện hỗ trợ 

Mỗi chương trình có những điều kiện hỗ trợ khác nhau, có những chương 
trình đã xây dựng các tiêu chí xác định các đề án, dự án thuộc chương trình 
ở những nhóm khác nhau (Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến 
năm 2020,…), tuy nhiên, còn nhiều chương trình chưa có hướng dẫn cụ thể. 
Tuy nhiên, nhìn chung các chương trình đều yêu cầu các dự án, đề án phải 
thuộc hướng nghiên cứu KH&CN ưu tiên thuộc chương trình. 

Trong các chương trình tài trợ và hỗ trợ không có các yêu cầu cụ thể đối 
với doanh nghiệp tham gia chương trình, các yêu cầu đặt ra thường đối với 
các đề tài, dự án mà doanh nghiệp được thụ hưởng, tuy nhiên, các doanh 
nghiệp phải chứng minh nguồn lực về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và 
các điều kiện khác để đảm bảo thực hiện được dự án. 

2.2. Hoạt động đổi mới và chuyển giao công nghệ 

2.2.1. Về các chi phí được hỗ trợ 

Các hoạt động đổi mới và chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp nhận 
được sự hỗ trợ từ các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia (thông 
qua các dự án sản xuất thử nghiệm) và chương trình KH&CN quốc gia 
(thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các 
hỗ trợ đầu tư khác).  

Các chi phí hỗ trợ gồm: 

- Kinh phí cho hoạt động chuyển giao công nghệ (bí quyết kỹ thuật, kiến 
thức kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất,…); 

- Kinh phí mua sắm nhập khẩu máy móc thiết bị cao trong nước chưa tạo 
ra được; 

- Kinh phí ứng dụng công nghệ tiên tiến, đào tạo, thuê chuyên gia thiết kế, 
sản xuất sản phẩm mới và thay đổi quy trình công nghệ. 

2.2.2. Về mức hỗ trợ 

Trong Chương trình quốc gia phát triển CNC đến năm 2020, mức kinh phí 
hỗ trợ tối đa là 50% cho các hoạt động chuyển giao công nghệ của dự án 
được phê duyệt.  

Trong Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, các doanh 
nghiệp được hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí cho các hoạt động 
chuyển giao công nghệ.  



 

2.2.3. Về các điều kiện hỗ trợ 

Các điều kiện hỗ trợ đối với các hoạt động đổi mới và chuyển giao công 
nghệ trong các chương trình KH&CN thông thường tuân thủ theo các quy 
định hiện hành về chuyển giao công nghệ trong nước và từ nước ngoài. 
Hoạt động chuyển giao công nghệ có thể được thực hiện dưới dạng các đề 
tài nghiên cứu KH&CN hoặc các hợp đồng chuyển giao công nghệ hay mua 
bán công nghệ.  

2.3. Hoạt động đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ 

Trong Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, đối với 
nhiệm vụ đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật 
công nghệ mới cho kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý: 

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí cho hoạt động tổ chức 
đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ 
mới cho kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý trong các đơn vị và tổ chức 
công lập, tối đa không quá 50% tổng kinh phí cho hoạt động đào tạo đối với 
các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức ngoài nhà nước.  

b) Ngoài các nội dung quy định nêu trên, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh 
phí đi lại, tiền ở, sinh hoạt phí cho chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt 
động đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công 
nghệ mới cho kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý doanh nghiệp.  

Trong Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, đối với dự 
án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia: 

- Hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp 
KH&CN cho đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực 
làm chủ công nghệ, quản trị công nghệ theo dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt đối với cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật và quản lý 
thuộc DN và tổ chức KH&CN ngoài công lập; 

- Hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi, lệ phí sân bay, kinh phí đi lại, tiền ở, 
sinh hoạt phí trong nước cho các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam 
đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài tham gia hợp tác thực hiện nhiệm 
vụ của chương trình; 

- Hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi, lệ phí sân bay, kinh phí đi lại, tiền ở, sinh 
hoạt phí trong nước cho huy động chuyên gia tình nguyện nước ngoài, 
chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động CNC tại 
các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và sản xuất sản phẩm CNC của Việt Nam. 

Đối với việc tổ chức các khóa học ngắn hạn về chuyển giao, ứng dụng 
CNC, công nghệ mới, công nghệ tiên tiến được tiến hành chung cho các 
doanh nghiệp: 
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- Tài trợ tối đa 100% chi phí thuê chuyên gia tư vấn xây dựng giáo trình, 
mua giáo trình, chi phí biên soạn giáo trình, phần mềm, thuê hoặc mua 
trang thiết bị đào tạo (trong trường hợp không thuê được), thuê chuyên 
gia đào tạo giáo viên giảng dạy, chi phí đào tạo các giáo viên giảng dạy 
các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyển giao, ứng dụng công nghệ cho 
doanh nghiệp; 

- Tài trợ 50% chi phí đào tạo học viên tham dự các khóa học ngắn hạn về 
chuyển giao, ứng dụng công nghệ cho doanh nghiệp (Đối với các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 
thôn trên địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được hỗ trợ tối 
đa đến 70%). 

Đối với việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyển giao, ứng dụng công 
nghệ cụ thể cho doanh nghiệp: 

- Tài trợ tối đa 50% tổng kinh phí thuê chuyên gia đào tạo, chi phí ăn ở, đi 
lại, thuê trang thiết bị đào tạo và soạn giáo trình (mức tối đa là 70% đối 
với các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa 
bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn); 

- Tài trợ tối đa 50% chi phí đào tạo học viên tham dự các khóa học ngắn 
hạn (mức tối đa là 70% đối với các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và 
phát triển nông thôn trên địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn). 

3. Một số tồn tại trong chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động khoa 
học và công nghệ của doanh nghiệp 

Từ việc rà soát những nội dung được các chương trình hỗ trợ của Nhà nước 
về KH&CN có thể nhận thấy một số tồn tại như sau: 

Thứ nhất, các chi phí được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án 
sản xuất thử nghiệm còn thiếu so với thực tiễn hoạt động KH&CN của DN.  

Mặc dù Nhà nước hỗ trợ khá rộng các hoạt động KH&CN của DN với các 
nội dung chi cụ thể, song vẫn còn thiếu một số khoản chi mà thực tế DN 
phải chi phí tốn kém, đó là: chi phí cho các hoạt động đổi mới trong triển 
khai các dự án sản xuất thử nghiệm như đổi mới quản lý, tổ chức và quy 
trình. Các hoạt động đổi mới này giúp DN đẩy nhanh quá trình đưa các sản 
phẩm của sản xuất thử nghiệm gần với thị trường và góp phần thương mại 
hóa thành công. Hiện nay, chi phí cho các khoản đầu tư này vẫn được coi là 
chi phí đầu tư, chưa coi là chi phí cho hoạt động KH&CN và chưa được 
Nhà nước hỗ trợ. 

Thứ hai, các chương trình hỗ trợ trực tiếp còn chưa có sự phân biệt theo 
lĩnh vực ưu tiên và quy mô DN.  



 

Trong các quy định của Nhà nước về điều kiện hỗ trợ đối với các dự án 
KH&CN của DN chủ yếu nêu chung chung đó là Nhà nước ưu tiên đối với 
địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn bằng cách hỗ trợ tối đa đến 
70% tổng mức kinh phí đầu tư (so với mức thông thường là 30-50%) mà 
chưa có quy định ưu tiên dựa trên các yếu tố khác như: theo quy mô DN; 
khả năng tác động lan tỏa của dự án. 

Các chương trình tài trợ và hỗ trợ chưa có sự phân biệt theo quy mô doanh 
nghiệp trong khi đó các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, nhóm doanh nghiệp này thường có yếu thế hơn trong việc thực 
hiện các dự án theo các chương trình tài trợ và hỗ trợ. Những hạn chế của 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa nằm ở khả năng tiếp cận các thông tin liên 
quan đến các chương trình, năng lực đáp ứng các điều kiện của chương 
trình cũng như các năng lực để triển khai các dự án (năng lực về nhân sự để 
triển khai các dự án, về tài chính để góp vốn đối ứng, năng lực quản lí và 
triển khai các dự án về KH&CN).  

Ngoài ra, các chương trình tài trợ và hỗ trợ chưa được sử dụng nhằm phát 
triển một số lĩnh vực ưu tiên phục vụ các mục tiêu lớn của Nhà nước. Ngoài 
các chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia có 10 chương trình 
trong các lĩnh vực cụ thể, tài trợ được cho 62 lượt doanh nghiệp thì các 
chương trình KH&CN quốc gia không có sự phân biệt doanh nghiệp theo 
quy mô hoặc theo ngành nghề (trừ trường hợp Chương trình quốc gia phát 
triển công nghệ cao đến năm 2020, Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025). Chính vì các chương trình hướng 
tới tất cả các nhóm doanh nghiệp nên dẫn các chi phí tài trợ còn chung 
chung, quá tập trung vào hoạt động thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa 
học, trong khi các doanh nghiệp chưa chắc đã cần các hoạt động đó trong 
một dự án cụ thể phục vụ nhu cầu thực tế và mục tiêu của doanh nghiệp. 

Theo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới như Malaysia, Trung 
Quốc, Ireland, Bỉ, Phần Lan,... các chương trình hỗ trợ trực tiếp của Nhà 
nước quy định tài trợ cho DN cụ thể bao gồm các nội dung như sau: (i) 
Điều kiện đối với các DN được nộp hồ sơ; (ii) Điều kiện đối với các dự án 
được xem xét hỗ trợ; (iii) Điều kiện các hoạt động R&D được hỗ trợ; Các 
hoạt động không được hỗ trợ; (iv) Các chi phí R&D hợp lệ (có ngoại lệ đối 
với các doanh nghiệp nhỏ và vừa); (v) Thành phần hội đồng xét duyệt; (vi) 
Mức kinh phí hỗ trợ tối đa đối với từng loại DN (lớn, vừa, nhỏ); (vii) Mức 
kinh phí hỗ trợ thêm trong các trường hợp dự án do hai DN thực hiện hoặc 
hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học. Theo đó, các DN nhỏ được tài 
trợ thêm 20% và DN vừa được tài trợ thêm 10% kinh phí. Các dự án được 
hỗ trợ thêm 10% kinh phí nếu có sự hợp tác từ hai DN trở lên hoặc hợp tác 
với các viện nghiên cứu, trường đại học khác. 
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Kết quả là mặc dù đã ban hành rất nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp thực hiện các hoạt động nghiên cứu và triển khai cũng như đầu tư 
vào công nghệ, tuy nhiên, hầu hết nguồn hỗ trợ được cấp cho các doanh 
nghiệp nhà nước quy mô lớn, con số này theo báo cáo của Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương - CIEM (2013) là 86% DN Nhà nước được hỗ 
trợ cho các dự án nghiên cứu và phát triển. Cũng theo báo cáo thì từ năm 
1999 tới năm 2012 có 838 dự án đăng ký chuyển giao công nghệ với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư thì một nửa là dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
Điều này cũng có nghĩa là các chương trình thúc đẩy chuyển giao công 
nghệ chưa thực sự hiệu quả, ngoài ra các doanh nghiệp tư nhân không dễ 
tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ này. Báo cáo của CIEM đưa ra nhiều nguyên 
nhân, trong đó có một lý do là các doanh nghiệp không có hoặc không dám 
mạo hiểm thế chấp tài sản và hiếm khi có thể đạt mức yêu cầu thông thường 
là 30% vốn đối ứng. 

Thứ ba, cơ chế nhận tài trợ và hỗ trợ của Nhà nước còn nhiều điểm chưa 
phù hợp với doanh nghiệp. 

Quá trình tiếp xúc với các doanh nghiệp nhóm tác giả nhận thấy, có 2 quan 
điểm đối nghịch nhau trong việc đưa ra các ý kiến về cơ chế (trình tự, quy 
trình và thủ tục) nhận tài trợ và hỗ trợ của Nhà nước. 

Với nhóm các doanh nghiệp đã từng nhận được tài trợ, hỗ trợ của Nhà nước 
và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước sở hữu thì cho rằng các trình tự, quy 
trình và thủ tục như vậy là bình thường, không có gì khó khăn bởi vì các 
chương trình này sử dụng ngân sách nhà nước thì phải tuân thủ các quy 
định của Nhà nước. Ngược lại, với một số doanh nghiệp cho rằng quy trình 
thủ tục nhận tài trợ từ NSNN là rất phức tạp, doanh nghiệp không “quen” 
được. Những vấn đề về quy trình thủ tục này nằm ở các điểm: 

- Doanh nghiệp phải mở tài khoản tại kho bạc nhà nước để nhận và chi 
tiêu các khoản kinh phí từ NSNN, trong khi các khoản chi khác doanh 
nghiệp chi tiêu qua tài khoản tại các ngân hàng, điều này gây bất tiện 
cho doanh nghiệp trong việc theo dõi chi tiêu, quản lí sổ sách; 

- Các yêu cầu trong thuyết minh đề cương đề tài, dự án phù hợp với các 
viện nghiên cứu/trường đại học hơn là phù hợp với DN. Các nội dung 
trong thuyết minh khá nhiều, đòi hỏi DN phải diễn giải bằng ngôn ngữ 
khoa học, chú trọng đến mô tả quá trình nghiên cứu hơn là kết quả 
nghiên cứu và điều này khiến DN lúng túng;   

- Thủ tục xin xét duyệt hỗ trợ, hồ sơ chứng từ thanh toán rườm rà, phức 
tạp, còn thiếu những hướng dẫn cụ thể dẫn đến một bộ hồ sơ thanh toán 
doanh nghiệp phải thay đổi điều chỉnh rất nhiều lần mới phù hợp và 
được kho bạc chấp nhận thanh toán. 



 

Vì những cản trở nêu trên mà nhiều doanh nghiệp dù vẫn biết đến các 
chương trình tài trợ, hỗ trợ nhưng “ngại” không muốn viết đề xuất xin tài 
trợ, hỗ trợ. 

Thứ tư, tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình trợ giúp doanh 
nghiệp còn chậm. 

Thời gian để xây dựng các văn bản quy phạm hướng dẫn thực hiện các 
chương trình tài trợ và hỗ trợ kéo dài 2-3 năm, ví dụ như Chương trình Đổi 
mới công nghệ quốc gia đến 2020, Chương trình quốc gia phát triển công 
nghệ cao, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia gắn với công nghệ tiên 
tiến..., Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập sau hơn 3 
năm xây dựng đề án. Điều này khiến cho quá trình áp dụng các quy định 
chính sách của các cơ quan thực thi chính sách gặp nhiều lúng túng. 

Thứ năm, các chính sách, chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa 
hiện đang được thực hiện rời rạc và dàn trải. Trong khi đó, đối với một 
doanh nghiệp, muốn phát triển bền vững thì phải có cả yếu tố nguồn lực, tài 
chính, trình độ công nghệ, khả năng tiếp cận thông tin thị trường, hiểu biết 
pháp lý,… nên cần có sự hỗ trợ mang tính tổng thể của Nhà nước. Vì vậy, 
mặc dù hàng năm Chính phủ đã bố trí nguồn lực để hỗ trợ cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa nhưng hiện nay không thể đo lường được hiệu quả thực 
hiện cũng như đánh giá tác động rõ rệt đối với các doanh nghiệp.  

Tóm lại, các chương trình của Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp 
thực hiện các hoạt động KH&CN được sử dụng như một công cụ chính trong 
việc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN. Tuy nhiên, vẫn còn một số 
hạn chế cần được giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả của các chính sách hỗ 
trợ trực tiếp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN. Từ các hạn 
chế này cho thấy để chính sách có thể phát huy hiệu quả, các nhà hoạch định 
chính sách cần đặc biệt lưu ý tới đặc thù của đối tượng chính sách là doanh 
nghiệp đầu tư cho KH&CN; sự khác biệt của hoạt động được ưu đãi là hoạt 
động KH&CN của DN so với hoạt động KH&CN của viện nghiên cứu và 
trường đại học. Một vấn đề nữa cũng cần được lưu ý đó là bản chất của hỗ 
trợ trực tiếp là công cụ mà Nhà nước sử dụng để phục vụ cho các ưu tiên của 
Nhà nước, do đó, Nhà nước cũng cần xác định rõ ưu tiên của mình trong hỗ 
trợ cho KH&CN của DN sẽ cần hướng vào đối tượng DN quy mô, ngành, 
lĩnh vực nào và với “liều lượng” bao nhiêu là đủ./. 
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